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Chương Trình Việt Ngữ (Cấp 2) 
Niên Khóa 2009-2010 

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng 
www.LacHongSchool.org  

 
Phụ Trách:  cô Hoàng Anh Đào Giáo Viên Phụ: cô Helen 

Phan, cô Vân, và thầy Long 
Liên Lạc:   mailto:daohoang@vscso.org   Liên Lạc:       
Phone: 503-848-6314       

Sách:  Tiếng Nước Tôi, do Trường Thánh Tôma Thiện, Giáo Xứ Thánh Giuse, Grand 

Prairie, Texas biên soạn. 

Dụng Cụ Học:   

- 1 2 ½ inches three ring binder  

- 3 dividers 

- giấy trắng có hàng kẻ 

- viết chì 

- đồ gọt viết chì (pencil sharpener) 

- cục tẩy (gôm) - eraser. 

Giờ Học:  Mỗi thứ bảy từ  1:30 PM – 4:00 PM 

Điểm:   

1. Chuyên Cần (Attendance):  10% 

• 1 điểm nếu đi học 

• nếu không đi học thì không được điểm 
 

2. Bài Tập Tại Nhà (Homework):  10%  

*  (nộp bài trễ hơn 2 tuần sẽ bị trừ 50% điểm) 

* Nếu nghỉ học, xin vui lòng vào www.lachongschool.org để lấy bài 
 

3. Tập Đọc (Reading):  10% 
 

4. Chính tả (spelling test):  10%  

*    Nếu nghỉ học mà không có lý do sẽ không được thi chính tả lại 
 (NO MAKE-UP TEST FOR UNEXCUSE ABSENCE) 

 

5. Bài kiểm (Quiz):  20% 

*    Nếu nghỉ học mà không có lý do sẽ không được thi chính tả lại 
 (NO MAKE-UP TEST FOR UNEXCUSE ABSENCE) 

 

6. Bài Thi Học Kỳ I và II (Midterm and Final):  40% 
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** Lưu ý, chương trình có thể thay đổi, thầy cô sẽ cho biết sau. 

Tuần Tháng/Ngày Sinh Hoạt 

1 9/12/2009 

Khai giảng 

Ôn bảng chữ cái và các dấu trong tiếng Việt 

Ôn các con vật, đồ vật và các trái cây 

2 9/19/2009 
Học ôn số từ 1 đến 10 

Học ôn các ngày trong tuần 

3 9/26/2009 

Bài kiểm #1 - kiểm tra lại bài đã ôn lại hai tuần vừa rồi 

Học “Quan Hệ Gia Đình” 

Tập đọc “Hà và Vũ” 

Bài Tập Tại Nhà #1 

4 10/3/2009 

Chính tả “Hà và Vũ” 

Học bài số 2 - Nguyên âm (a ă â) 

Bài Tập Tại Nhà #2 

5 10/10/2009 

Bài kiểm #2 – Nguyên Âm (a, ă, â) 

Học bài số 2 (tiếp theo) - Nguyên âm (e ê i) 

Bài Tập Tại Nhà #3 

6 10/17/2009 

Bài kiểm #3 - Nguyên âm (e, ê, i) 

Học bài số 2 (tiếp theo) - Nguyên âm (o, ô, ơ) 

Bài Tập Tại Nhà #4 

7 10/24/2009 

Bài kiểm #4 - Nguyên âm (o, ô, ơ) 

Học bài số 2 (tiếp theo) - Nguyên âm (u ư,y)  

Bài Tập Tại Nhà #5 

8 10/31/2009 

Bài kiểm #5 - Nguyên âm (u, ư, y) 

Học bài số 3 - Phụ âm ghép Th 

Bài Tập Tại Nhà #6 

9 11/7/2009 

Bài kiểm #6 - Phụ âm ghép Th 

Học bài số 3 - Phụ âm ghép Th (tiếp theo) 

Bài Tập Tại Nhà #7 

10 11/14/2009 

Bài kiểm #7 - Phụ âm ghép Th 

Học bài số 5 - Phụ âm ghép G, Gh 

Bài Tập Tại Nhà #8 



   

Trang 3 / 4 

 

Tuần Tháng/Ngày Sinh Hoạt 

11 11/21/2009 

Bài kiểm #8 - Phụ âm ghép G, Gh 

Học bài số 5 - Phụ âm ghép G, Gh (tiếp theo) 

Bài Tập Tại Nhà #9 

12 11/28/2009 Nghỉ Học – Thanksgiving 

13 12/5/2009 Ôn thi học kỳ I 

14 12/12/2009 Ôn thi học kỳ I 

15 12/19/2009 THI HỌC KỲ I – Midterm Exam 

16 12/26/2009 Nghỉ Học – Winter Break 

17 1/2/2010 Nghỉ Học – Winter Break 

18 1/9/2010 
Học bài số 4 - Phụ âm ghép Kh 

Bài Tập Tại Nhà #10 

19 1/16/2010 

Bài kiểm #9 - Kh 

Học bài số 6 – Gi 

Bài Tập Tại Nhà #11 

20 1/23/2010 

 Bài kiểm #10 - Gi 

Học bài số 6 – Gi (tiếp theo) 

Bài Tập Tại Nhà #12 

21 1/30/2010 

Bài kiểm #11 - Gi 

Học bài số 7 – Phụ âm ghép Ng 

Bài Tập Tại Nhà #13 

22 2/6/2010 
Bài kiểm #12 - Ng 

 ** Tết tại trường Lạc Hồng 

23 2/13/2010 Nghỉ Học – Tết Cộng Đồng 

24 2/20/2010 
Học bài số 7 – Phụ âm ghép Ngh 

Bài Tập Tại Nhà #14 

25 2/27/2010 

Bài kiểm #13 – Ngh 

Học bài số 8 – Phụ âm ghép Nh 

Bài Tập Tại Nhà #15 
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Tuần Tháng/Ngày Sinh Hoạt 

26 3/6/2010 

Bài kiểm #14 – Nh  

Học bài số 9 - Phụ âm ghép Ph 

Bài Tập Tại Nhà #16 

27 3/13/2010 

Bài kiểm #15 – Ph 

Học tiếp bài số 9 - Phụ âm ghép Ph 

Bài Tập Tại Nhà #17 

28 3/20/2010 Nghỉ Học – Spring Break 

29 3/27/2010 Nghỉ Học – Spring Break 

30 4/3/2010 Học ôn bài số 9 - Phụ âm ghép Ph 

31 4/10/2010 
Học bài số 10 – Phụ âm ghép Qu 

Bài Tập Tại Nhà #18 

32 4/17/2010 

Bài kiểm #16 – Qu 

Học bài số 11 – Phụ âm ghép Ch 

Bài Tập Tại Nhà #19 

33 4/25/2010 

Bài kiểm #17 – Ch 

Học tiếp bài số 11 – Phụ âm ghép Tr 

Bài Tập Tại Nhà #20 

34 5/1/2010 
Bài kiểm #18 – Tr 

Ôn thi học kỳ II 

35 5/8/2010 Ôn thi học kỳ II 

36 5/15/2010 THI HỌC KỲ II – Final Exam 

37 5/22/2010 Lễ Bế Giảng 

 


